
Vận tải hành khách và hàng hoá 

    
Thực hiện 5 tháng năm 

2011   
5 tháng năm 2011 so với 
cùng kỳ năm trước (%) 

  

Khối lượng 
vận chuyển 

Khối lượng 
luân chuyển   

Khối lượng 
vận chuyển 

Khối lượng 
luân chuyển 

       
A. HÀNH KHÁCH Nghìn HK 

Triệu 
HK.km 

   

 
Tổng số 1112317,2 48053,4 

 
113,0 112,1 

 
Phân theo phạm vi vận tải 

     

 
          Trong nước 1109809,1 42219,6 

 
113,3 112,5 

 
          Ngoài nước 2508,1 5833,8 

 
109,4 111,8 

 
Phân theo cấp quản lý 

     

 
          Trung ương 16419,4 11306,5 

 
109,0 111,9 

 
          Địa phương 1095897,8 36746,9 

 
113,2 112,4 

 
Phân theo ngành vận tải 

     

 
          Đường sắt 4518,9 1585,6 

 
99,0 97,8 

 
          Đường biển 2668,9 165,6 

 
105,1 105,3 

 
          Đường sông 78870,8 1688,9 

 
107,3 111,1 

 
          Đường bộ 1020481,0 35787,0 

 
113,5 112,5 

 
          Đường không 5777,6 8826,3 

 
115,2 113,2 

       
B. HÀNG HOÁ Nghìn tấn Triệu 

tấn.km  
  

 
Tổng số 323566,2 88915,7 

 
110,9 105,2 

 
Phân theo phạm vi vận tải 

     

 
          Trong nước 305127,9 29021,2 

 
112,5 109,7 

 
          Ngoài nước 18438,3 59894,5 

 
100,5 101,6 

 
Phân theo cấp quản lý 

     

 
          Trung ương 21189,6 62544,8 

 
100,4 103,1 

 
          Địa phương 302376,6 26370,9 

 
112,2 109,1 

 
Phân theo ngành vận tải 

     

 
          Đường sắt 3133,7 1729,7 

 
92,9 105,0 

 
          Đường biển 22315,0 66601,4 

 
101,0 104,0 

 
          Đường sông 51626,2 7310,9 

 
105,9 106,0 

 
          Đường bộ 246410,0 13105,7 

 
113,0 110,8 

 
          Đường không 81,3 168,0 

 
106,9 108,9 

              
 


